
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh PhúC

LỊCH THI ĐẤU 
 GIẢI BÓNG ĐÁ CNVC LAO ĐỘNG VÀ THANH NIÊN QUẬN 1 - 2020
(KHỐI DOANH NHIỆP)
                                                                        Thời gian: Từ ngày 10/7/2020 – 26/7/2020                                                                          
                                                                         Địa điểm : sân Tao Đàn 
                       Số đội : 16 đội


	     BẢNG A
	         BẢNG B
	        BẢNG C
	        BẢNG D

	    1/ Công Ty WordCat
	        1/ Tập Đoàn MaiLinh
	      1/ Cty MaiSon
	     1/ Mekong Xanh

	    2/ Chứng Khoán KIS VN 
	        2/ City Land
	      2/ Melcher VN
	     2/ Cty Sinh Thuận 

	    3/ Cty Siemens
	        3/ Grand Imperrial
	      3/The LandMark
	     3/ Vinametric

	    4/ SPT
	        4/ Cty Mỹ Cảnh 
	      4/Cty TNHH Caily
	     4 / BH Prudential 






	Ngày
	Giờ
	Bảng
	Đội-Đội
	MS trận
	Sân
	M.áo
	Kết quả

	T6
10/7
	8g
	A
	Công Ty WordCat - Chứng Khoán KIS VN
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	Cty Siemens - SPT
	2
	2
	-
	-

	
	
	B
	Tập Đoàn MaiLinh - City Land
	3
	3
	-
	-

	
	
	
	Grand Imperrial - Cty Mỹ Cảnh
	4
	4
	-
	-

	
	9g
	C
	Cty MaiSon - Melcher VN
	5
	1
	-
	-

	
	
	
	The LandMark - Cty TNHH Caily
	6
	2
	-
	-

	
	
	D
	Mekong Xanh - Cty Sinh Thuận
	7
	3
	-
	-

	
	
	
	Vinametric - BH Prudential
	8
	4
	-
	-

	CN
12/7
	9g30
	A
	Công Ty WordCat - Cty Siemens
	9
	1
	-
	-

	
	
	
	Chứng Khoán KIS VN - SPT
	10
	2
	-
	-

	
	
	B
	Tập Đoàn MaiLinh - Grand Imperrial
	11
	3
	-
	-

	
	
	
	City Land - Cty Mỹ Cảnh
	12
	4
	-
	-

	
	10g30
	C
	Cty MaiSon - The LandMark
	13
	1
	-
	-

	
	
	
	Melcher VN - Cty TNHH Caily
	14
	2
	-
	-

	
	
	D
	Mekong Xanh - Vinametric
	15
	3
	-
	-

	
	
	
	Cty Sinh Thuận - BH Prudential
	16
	4
	-
	-

	T5
16/7
	9g
	A
	Công Ty WordCat - SPT
	17
	1
	-
	-

	
	
	
	Chứng Khoán KIS VN - Cty Siemens
	18
	2
	-
	-

	
	
	B
	Tập Đoàn MaiLinh - Cty Mỹ Cảnh
	19
	3
	-
	-

	
	
	
	City Land - Grand Imperrial
	20
	4
	-
	-

	
	10g
	C
	Cty MaiSon - Cty TNHH Caily
	21
	1
	-
	-

	
	
	
	Melcher VN - The LandMark
	22
	2
	-
	-

	
	
	D
	Mekong Xanh - BH Prudential
	23
	3
	-
	-

	
	
	
	Cty Sinh Thuận - Vinametric
	24
	4
	-
	-

	CN
19/7
	9g30
	TỨ KẾT 
	Nhất A – Nhì C
	25
	1
	-
	-

	
	
	
	Nhất C – Nhì A
	26
	2
	-
	-

	
	
	
	Nhất B – Nhì D
	27
	3
	-
	-

	
	
	
	Nhất D – Nhì B
	28
	4
	-
	-

	CN 
26/7
	8g
	BÁN KẾT
	Thắng trận 25 – Thắng trận 27
	29
	1
	-
	-

	
	
	
	Thắng trận 26 – Thắng trận 28
	30
	2
	-
	-

	
	9g
	
CK 
	Tranh Hạng 3: Hai đội thua Bán Kết 
	31
	1
	-
	-

	
	
	
	Chung Kết : Hai Đội thắng Bán Kết
	32
	2
	-
	-


+ Lưu ý : Các đội bóng thi đấu luật bóng đá mini 5 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành../.
                 Thời gian thi đấu : 20 phút x 02 hiệp = 40 phút.
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